DANH SÁCH TỔ THƯỜNG TRỰC TẠI CÁC VỤ, CỤC 

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 11/2018/TT-NHNN VÀ CÔNG VĂN 3941/NHNN-DBTK
1. VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Nhóm mẫu biểu phụ trách

	1
	Nguyễn Thị Dịu
	Phòng Thống kê tiền tệ
	024.38244655
	024.39348917
	diu.nguyenthi@sbv.gov.vn
	 Biểu 001-DBTK, 002-DBTK, 003-DBTK, 005-DBTK, 006-DBTK, 006.1-DBTK, 007-DBTK, 024-DBTK, 041-DBTK, 042-DBTK

	2
	Đào Thanh Tâm
	
	024.39366310-417018
	
	tam.daothanh@sbv.gov.vn
	

	3
	Trần Thị Thu Hường
	
	024.39366310-417158
	
	huong.tranthu2@sbv.gov.vn
	

	4
	Nguyễn Thu Huyền
	Phòng Cán cân thanh toán
	024.38268788
	024.38253640
	huyen.nguyenthu@sbv.gov.vn
	 Biểu 056-DBTK

	5
	Đỗ Thị Thy Ngọc
	Phòng Quản lý dữ liệu và Phát triển sản phẩm thống kê
	024.38265979
	
	ngoc.dothy@sbv.gov.vn
	Khai thác báo cáo đầu ra


2. VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Nhóm mẫu biểu phụ trách

	1
	Hoàng Mạnh Hùng
	Phòng Nghiên cứu kinh tế

	024.39347973/ 0916261269
	024.38240132
	hung.hoangmanh@sbv.gov.vn
	Đầu mối chung Vụ CSTT

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	
	0915959683
	
	lan.nguyenngoc1@sbv.gov.vn
	Đầu mối chung Vụ CSTT

	3
	Nguyễn Thùy Linh
	
	0904682622
	
	linh.nguyenthuy4@sbv.gov.vn
	Đầu mối chung Vụ CSTT

	4
	Trần Thị Thanh
	Quản lý vốn khả dụng và nghiệp vụ thị trường mở
	024.39348857/ 0986971249
	
	thanh.tran@sbv.gov.vn
	Biểu 043-CSTT

	5
	Nguyễn Minh Hòa
	Chính sách lãi suất
	0912404292
	
	hoa.nguyenminh@sbv.gov.vn
	Biểu 046-CSTT, 047-CSTT

	6
	Nguyễn Kiều Oanh
	
	0979470546
	
	oanh.nguyenkieu@sbv.gov.vn
	

	7
	Bùi Thị Thúy Hằng
	Phòng Chính sách tín dụng
	024.38246955
	
	hang.buithuy@sbv.gov.vn
	Biểu 014-CSTT

	8
	Nguyễn Thanh Thùy
	
	024.38246955/ 0936104986
	
	thuy.nguyenthanh7@sbv.gov.vn
	Biểu 015-CSTT

	9
	Nguyễn Hoàng Long
	
	024.38246955/ 0936495626
	
	long.nguyenhoang@sbv.gov.vn
	Biểu 048-CSTT, 049-CSTT

	10
	Lê Thị Diệu Thu
	
	0985732816
	
	thu.ledieu@sbv.gov.vn
	Biểu 178-CSTT

	11
	Nguyễn Thùy Linh
	Phòng Thị trường tỷ giá
	024.39343339/ 0966123333
	
	linh.nguyenthuy5@sbv.gov.vn
	Biểu 077-CSTT, 078-CSTT, 080-CSTT, 083-CSTT, 093-CSTT, 094-CSTT, 003N-CSTT; 
Biểu 003N-CSTT (Công văn 3941/NHNN-DBTK)

	12
	Trần Thị Tuyết Nhung
	
	024.38243205/ 0982860819
	
	nhung.trantuyet@sbv.gov.vn
	

	13
	Hoàng Thị Cẩm Hằng
	
	024.38243205/ 0983146039
	
	hang.hoangcam@sbv.gov.vn
	


3. VỤ TÍN DỤNG CÁC NGÀNH KINH TẾ

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Nhóm mẫu biểu phụ trách

	1
	Đặng Thị Thanh Hồng
	Phòng Tín dụng ngành Nông nghiệp
	024.39349428/ 0985888765
	024.38256626
	hong.dang@sbv.gov.vn
	Biểu 009-TD; 019-TD; 004N-TD

	2
	Trần Lê Hoàng An
	
	024.39349428/0904193123
	
	an.tranhoang@sbv.gov.vn
	

	
	Trần Thị Minh Nhật
	
	024.39349428
	
	nhat.tranminh@sbv.gov.vn
	Biểu 006N-TD

	3
	Lương Thị Thu Trang
	Phòng Tín dụng ngành Thương mại & dịch vụ 
	024.38255643/ 0903476766
	
	trang.luongthu@sbv.gov.vn
	Biểu 022.1-TD; 022.2-TD

	4
	Đặng Văn Sỹ
	Phòng Tín dụng Chính sách nhà nước
	024.38269905/ 0913129698
	
	sy.dangvan@sbv.gov.vn
	Biểu 006.2-TD , 005N-TD (Công văn 3941/NHNN-DBTK)

	5
	Lê Hồng Cảnh
	Phòng Tín dụng ngành Công nghiệp và xây dựng
	024.38269902
	
	canh.lehong@sbv.gov.vn
	Biểu 025N-TD ((Công văn 3941/NHNN-DBTK)

	6
	Vũ Thu Hường
	
	
	
	huong.vuthu1@sbv.gov.vn
	Biểu 001N-TD, 002N-TD, 026N-TD (Công văn 3941/NHNN-DBTK)

	7
	Đỗ Thúy Nga
	Phòng Xử lý nợ
	024.39345107/ 0988838005
	
	nga.dothuy@sbv.gov.vn
	Biểu 091-TD; 092-TD


4. VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Nhóm mẫu biểu phụ trách

	1
	Nguyễn Lan Anh
	Phòng Quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài
	0914452387
	024.3826-8789
	anh.nguyenlan2@sbv.gov.vn  phongdautu@sbv.gov.vn
	Biểu 171-QLNH đến Biểu 177-QLNH; 
Biểu 008N-QLNH; Biểu 009N-QLNH (Công văn 3941/NHNN-DBTK)

	2
	Bùi Xuân Minh
	
	0987532886
	
	minh.buixuan@sbv.gov.vn  phongdautu@sbv.gov.vn
	

	3
	Phan Thị Thanh Thủy
	
	0982781081
	
	thuy.phanthi@sbv.gov.vn  phongdautu@sbv.gov.vn
	

	4
	Cao Việt Bách
	
	0916862636
	
	bach.caoviet@sbv.gov.vn  phongdautu@sbv.gov.vn
	

	5
	Đinh Thu Nga
	
	0936316389
	
	nga.dinhthu@sbv.gov.vn  phongdautu@sbv.gov.vn
	

	6
	Châu Thị Minh Hồ
	Phòng Quản lý hoạt động kinh doanh vàng
	024.39346304 (máy lẻ 611128), 0988001886
	024.3934-3352
	ho.chauminh@sbv.gov.vn
	Biểu 084-QLNH

	7
	Đặng Hoàng Điệp
	Phòng Quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ và sử dụng ngoại hối
	024.39366306 (Máy lẻ 615108)
	024.3824.0788
	phongngoaitesbv@gmail.com
	Biểu 074-QLNH

	8
	Đinh Phương Lan
	
	024.39366306

(Máy lẻ 615158)
	
	
	Biểu 082-QLNH 

	9
	Tạ Duy Quý
	
	024.39366306

(Máy lẻ 615088)
	
	
	Biểu 073-QLNH

	10
	Ngô Thị Huyền
	
	024.39343348
	
	
	Biểu 072-QLNH; 079-QLNH;

075-QLNH; 076-QLNH

	11
	Tô Thị Thanh Bình
	Phòng Quản lý vay và cho vay nước ngoài
	024.39366306 

(Máy lẻ 614068)

hoặc 024.39343356

 
	024.3826-8789
	binh.tothanh@sbv.gov.vn
	Đầu mối chung Vụ Quản lý ngoại hối

	12
	Lê Quốc Việt
	
	
	
	viet.lequoc@sbv.gov.vn
	

	13
	Trần Thị Thanh Hiền
	
	
	
	hien.tranthanh@sbv.gov.vn
	Biểu 067/QLNH

	14
	Nguyễn Thị Thúy Sơn
	
	
	
	son.nguyenthuy@sbv.gov.vn
	Biểu 068/QLNH;

069/QLNH

	15
	Nguyễn Thị Hồng Sâm
	
	
	
	sam.nguyenhong@sbv.gov.vn
	Biểu 070/QLNH; 071/QLNH


5. VỤ THANH TOÁN
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Nhóm mẫu biểu phụ trách

	1
	Bùi Thanh Vân
	Phòng Giám sát các hệ thống thanh toán
	024.39392217
	024.39392215
	van.buithanh@sbv.gov.vn
	Biểu 050-TT, 051-TT, 052-TT, 054-TT

	2
	Phạm Thị Thu Hoài
	
	
	
	hoai.phamthi@sbv.gov.vn
	Biểu 055-TT, 061-TT, 062-TT, 063-TT, 064-TT

	3
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật thanh toán
	024.39392220
	
	huong.nguyenthu13@sbv.gov.vn
	Biểu 171-TT

	4
	Lê Thị Trà Vân
	Phòng Phát triển thanh toán
	024.39392218
	
	van.letra@sbv.gov.vn
	Biểu 053-TT; 055-TT; 057-TT; 058-TT; 059-TT; 060-TT, 172-TT

	5
	Ngô Thái Anh
	
	024.39392218 
	
	anh.ngothai@sbv.gov.vn
	


6. CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Nhóm mẫu biểu
phụ trách

	1
	Kiều Thị Thủy
	Phòng Nghiệp vụ phát hành
	024.38269904
	024.38244650


	thuy.kieuthi@sbv.gov.vn
	Biểu 065-PHKQ

	2
	Đinh Thị Thúy An
	
	024.38269904
	
	an.dinhthuy@sbv.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Phòng Thiết kế mẫu tiền & Chống tiền giả
	024.38240297
	
	tam.nguyenthanh@sbv.gov.vn
	Biểu 066-PHKQ

	4
	Nguyễn Thị Tuyết
	
	024.38240297
	
	tuyet080185@gmail.com
	


7. SỞ GIAO DỊCH
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Nhóm mẫu biểu
phụ trách

	1
	Nguyễn Đức Trường
	Phòng Nghiệp vụ thị trường tiền tệ
	024.38240021
	
	truong.nguyenduc@sbv.gov.vn
	Biểu 085-SGD, 086-SGD, 087-SGD, 088-SGD, 089-SGD, 096-SGD

	2
	Nguyễn Nhật Quang
	
	024.38255657/0995551255
	024.38255657
	quang.nguyennhat@sbv.gov.vn
	

	3
	Trần Mạnh Tùng
	Phòng Kinh doanh ngoại hối
	024.38243687
	024.38243686
	tung.tranmanh@sbv.gov.vn
	Biểu 024N-SGD (Công văn 3941/NHNN-DBTK)

	4
	Đặng Thị Lan
	
	024.38248114
	
	lan.dangthi@sbv.gov.vn
	Biểu 081-SGD


8. VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Nhóm mẫu biểu phụ trách

	1
	Nguyễn Việt Linh

	Phòng Hợp tác song phương
	024.39343365/0918956776
	024.38250612
	linh.nguyenviet@sbv.gov.vn
	Biểu 010N-HTQT (Công văn 3941/NHNN-DBTK)


9. CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Nhóm mẫu biểu phụ trách

	1
	Nguyễn Công Hùng
	Phòng Quản lý thông tin và xử lý dữ liệu
	024.32668824
	024.39392247
	hung.nguyencong1@sbv.gov.vn
	- Điều phối chung

- Hướng dẫn về mặt kỹ thuật (dữ liệu, định dạng báo cáo)

	2
	Nguyễn Minh Cường
	
	
	
	cuong.nguyenminh@sbv.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng Lan
	Phòng Giám sát an toàn hệ thống các TCTD trong nước
	024.39392224
	024.39392247
	lan.nguyenhong1@sbv.gov.vn
	- Nhóm biểu của CQTTGSNH đối với các TCTD trong nước (trừ Ngân hàng Hợp tác xã) 

+ Nhóm A (Đầu tư đối với nên kinh tế)

+ Nhóm B (Huy động vốn)

+ F (Thị trường tiền tệ)

+ G.1 (Góp vốn mua cổ phần) 

+ G.2 (Giám sát an toàn hoạt động của TCTD) 

+ G.3.1 Tổ chức tín dụng có chi nhánh, công ty con, công ty liên kết

+ H (Báo cáo tài chính)

+ Báo cáo theo Công văn 3941/NHNN-DBTK.

	4
	Nguyễn Thị Hạnh
	
	
	
	hanh.dothi1@sbv.gov.vn
	

	5
	 Nguyễn Thị Thúy
	
	
	
	thuy.nguyenthi9@sbv.gov.vn
	

	6
	Nguyễn Trung Thu


	Phòng Giám sát an toàn hệ thống các TCTD nước ngoài
	024.39361279
	024.39392247
	trungthu@sbv.gov.vn
	- Nhóm biểu của CQTTGSNH đối với các TCTD nước ngoài:

+ Nhóm A (Đầu tư đối với nên kinh tế),

+ Nhóm B (Huy động vốn),

+ F (Thị trường tiền tệ),

+ G.2 (Giám sát an toàn hoạt động của TCTD) 

+ H (Báo cáo tài chính)

+ Báo cáo theo Công văn 3941/NHNN-DBTK.

	7
	Nguyễn Thùy Dương
	
	
	
	duong.nguyenthuy1@sbv.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phòng Giám sát an toàn hệ thống QTDND, ngân hàng Hợp tác xã và tổ chức tài chính vi mô
	024.39392230
	024.39392247
	ha.nguyenthu9@sbv.gov.vn
	- Nhóm biểu của CQTTGSNH đối với ngân hàng hợp tác xã, QTDND: 

+ Nhóm A (Đầu tư đối với nên kinh tế),

+ Nhóm B (Huy động vốn),

+ F (Thị trường tiền tệ),

+ G.1 (Góp vốn mua cổ phần), 

+ G.2 (Giám sát an toàn hoạt động của TCTD) 

G.3.2 (Quỹ tín dụng nhân dân)

+ H (Báo cáo tài chính)

+ Báo cáo theo Công văn 3941/NHNN-DBTK.

	
	Vũ Thiều Trang
	
	
	
	trang.vuthieu@sbv.gov.vn
	

	
	Trần Thị Hồng Vân
	
	
	
	van.tranhong@sbv.gov.vn
	


10. CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Địa chỉ email
	Phụ trách

	1
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Phòng Kỹ thuật 1


	024.37731385
	024.38345180
	oanh.nguyenkim@sbv.gov.vn
	- Quy trình thu thập báo cáo
- Quản lý các mẫu biểu báo cáo

	2
	Phạm Thị Hoa Nam
	
	024.32595981
	
	nam.phamhoa@sbv.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Thị Mai
	
	024.38345179
	
	mai.nguyen@sbv.gov.vn
	Khai thác báo cáo

	4
	Hồ Anh Thư
	
	024.37756789 - 1831
	
	thu.hoanh@sbv.gov.vn
	

	5
	Lê Hoàng Chính Quang
	Phòng Quản lý thông tin
	024.38345178;

32595985
	
	lequang@sbv.gov.vn
	Kết nối mạng và truyền thông

	6
	Nguyễn Đức Dũng 
	
	
	
	duc.nguyendung@sbv.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Hồng
	
	024.37756789 - 8882
	
	hong.nguyen@sbv.gov.vn
	

	8
	Ngô Hoàng Quyền Vũ
	Phòng An ninh thông tin
	024.37731386
	
	vu.ngohoangquyen@sbv.gov.vn
	Chữ ký điện tử


1

